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ĐẠI TỪ
I. Hệ thông hóa kiến thức trọng tâm
1. Khái niệm
Đại từ là từ dùng để xưng hô hay thay thế cho danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) trong câu cho khỏi lặp các từ ngữ ấy.
II. Bài tập
Bài 1:  Gạch dưới các đại từ trong các câu ca dao sau:
Ai đi đường ấy mặc ai
Ta về cấy lúa, trồng khoai, trồng cà.
Ai về tôi gửi buồng cau
Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy.
Con kiến mày ở trong nhà
Tao đóng cửa lại mày ra đằng nào?
Bài 2: Gạch dưới cặp từ xưng hô được dùng trong câu ca dao sau. Viết tiếp vào chỗ trống để nhận xét cách dùng đại từ như vậy thể hiện tình cảm của người nông dân với trâu như thế nào:
Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra  ngoài ruộng trâu cày với ta
Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Ta đây trâu đấy ai mà quản công
Bao giờ cây lúa còn bông
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.
       Dùng cặp từ xưng hô như vậy, người nông dân muốn thể hiện tình cảm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3:  Gạch dưới các danh từ cần thay thế bằng đại từ để các câu văn sau không bị lặp từ. Viết vào chỗ chấm đại từ được dùng thay thế:

a. Một con quạ khát nước, con quạ tìm thấy một cái lọ.
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b. Trên đường hành quân, anh chiến sĩ nghe tiếng gà gáy trưa. Anh chiến sĩ vô cùng xúc động.
	
c, Cu Tí đuổi theo con châu chấu. Cuối cùng cu Tí cũng chộp được con chuồn chuồn.
	
d. Tấm đi qua hồ. Tấm vô ý đánh rơi một chiếc giày xuống nước.
		

